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HỆ THỐNG GIÁO DỤC THOMAS EDISON 
    LỚP HỌC THÊM TẠI 24BT2 VĂN QUÁN 

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀO 6  

TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI 
(Ghi chú: để thông tin mang tính chất cập nhật, trung tâm lấy thông tin tuyển sinh năm gần 

nhất là năm học 2020 – 2021. Mỗi năm các trường có thể có những điều chỉnh nhất định) 

 

Hà Nội có hơn 600 trường THCS. Ngoài hình thức xét tuyển theo đúng tuyến, tại một số trường 

có số học sinh đăng ký vượt quá số lượng tuyển sinh thì có tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực. 

Theo đó, trung tâm xin được chia làm 3 nhóm: Hệ chất lượng cao tại các trường công lập, các 

trường bán công - dân lập và hệ song bằng. 

 

A. HỆ CHẤT LƯỢNG CAO TẠI CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP 

Có hơn 10 trường công lập chất lượng cao được kiểm tra, đánh giá năng lực để tuyển sinh lớp 6 

gồm: Thanh Xuân; Cầu Giấy; hệ THCS của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; Nam Từ 

Liêm; Chu Văn An (Thanh Trì); Lê Lợi (Hà Đông); Ngô Sỹ Liên (Chương Mỹ); Nguyễn Huy 

Tưởng (Đông Anh), Đô thị Việt Hưng (Long Biên), Trưng Vương (Mê Linh) và THCS Sơn Tây. 

Trong đó, có 05 trường thông báo tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực kết hợp xét tuyển: Thanh 

Xuân; Cầu Giấy; hệ THCS của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam; Nam Từ Liêm; Lê Lợi 

(Hà Đông). Năm trường này có hồ sơ đăng ký gấp nhiều lần chỉ tiêu bởi nằm trong nội thành và 

theo quy định trường chất lượng cao được tuyển sinh trong toàn thành phố. 

 

I. TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 4 lớp (khoảng 180 học sinh). 

2. Đối tượng dự tuyển: Học sinh hoặc bố, mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đã 

hoàn thành chương trình tiểu học. 

3. Điều kiện dự tuyển: 

 a) Học bạ lớp 1: Kết quả đánh giá định kỳ cuối năm về năng lực và phẩm chất: Đạt. 

 b) Học bạ lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5: Cuối các năm học lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 học sinh 

đạt danh hiệu “Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện”. 

4. Phương thức tuyển sinh: 

 Kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực, trong đó: 

 - Vòng 1: Tổ chức xét tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự 

tuyển hợp lệ; 

 - Vòng 2: Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đối với những học sinh đã qua xét tuyển vòng 1. 

6. Tổ chức tuyển sinh: 

 a) Vòng 1: Sơ tuyển 

 - Điểm sơ tuyển được tính như sau: 

Điểm sơ tuyển = Điểm học tập cấp tiểu học + Điểm ưu tiên 

Trong đó: 

 - Điểm học tập cấp tiểu học: là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán, Tiếng 

Việt ở cả 5 năm tiểu học và điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 4 và lớp 5 môn Khoa học, 

Lịch sử và Địa lý; 

 - Điểm ưu tiên được thực hiện theo khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh THCS và THPT 

ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT. 

 Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất. 

 Những học sinh có Điểm sơ tuyển từ 137 điểm trở lên sẽ được tham gia kiểm tra ở 
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Vòng 2. 

 b) Vòng 2: Kiểm tra, đánh giá năng lực 

 - Bài kiểm tra: 

+ Học sinh phải thực hiện 03 bài kiểm tra: Môn Toán, môn Tiếng Việt và môn Tiếng 

Anh; 

+ Hình thức: Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận; 

+ Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học đã được tinh giản theo 

hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020, chủ yếu 

nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GDĐT, đảm bảo yêu cầu bốn cấp độ nhận 

thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao. 

 - Thời gian làm bài kiểm tra: 45 phút/bài kiểm tra. 

 - Thang điểm: Điểm bài kiểm tra tính theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài 

được làm tròn điểm đến 2 chữ số thập phân.  

 - Điểm tuyển sinh (ĐTS) vào trường là tổng số điểm các bài kiểm tra: 

ĐTS = Điểm bài kiểm tra môn Toán + Điểm bài kiểm tra môn Tiếng Việt + Điểm bài kiểm 

tra môn Tiếng Anh. 

7. Điểm chuẩn: 

Năm học 2019 – 2020: 17,5 

Năm học 2020 – 2021: 19,05 

 

II. TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY: 

1. Chỉ tiêu: 240 học sinh (6 lớp) 

2. Đối tượng: 

- Học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận Cầu Giấy. 

- Học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội và cư trú thực tế trên địa bàn quận 

Cầu Giấy. 

- Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học năm 2019, phần đánh giá năng lực và phẩm chất trong 

5 năm phải được đánh giá đạt. 

- Điểm kiểm tra định kì cuối năm môn Toán, Tiếng Việt (đối với lớp 1,2,3,4,5) đạt tổng điểm từ 18 

điểm trở lên/ năm. 

- Điểm kiểm tra định kì cuối năm môn Tiếng Anh (đối với lớp 3, 4, 5) đạt từ 8 điểm trở lên/năm. 

3. Phương thức tuyển sinh: 

- Thực hiện theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực. 

- Căn cứ vào điểm tuyển sinh để tuyển sinh 

Điểm tuyển sinh = Điểm xét tuyển + Điểm kiểm tra (tính hệ số 2)  + Điểm ưu tiên 

 Trong đó: + Điểm xét tuyển: 10 điểm (thang điểm 10) 

                            + Điểm kiểm tra (tính hệ số 2): 20 điểm 

                            + Điểm ưu tiên: 1.5 điểm tối đa 

3.1. Xét tuyển: Tối đa 10 điểm (2 điểm/ 1 năm học) 

- Căn cứ vào điểm kiểm tra định kì cuối năm các môn Toán, Tiếng Việt (lớp 1,2,3,4,5),Tiếng Anh 

(lớp 3,4,5) trong học bạ của học sinh để xét tuyển. 

- Cách thức xét tuyển: 

+ Điểm kiểm tra định kì cuối năm các môn Toán, Tiếng Việt (lớp 1,2,3,4,5), Tiếng Anh (lớp 

3,4,5) nếu đạt 10 điểm/môn sẽ quy đổi thành 2 điểm/1 năm học. 

+ Nếu 1 trong các điểm kiểm tra định kì cuối năm các môn Toán, Tiếng Việt (lớp 1,2,3,4,5),Tiếng 

Anh (lớp 3,4,5) đạt 9 điểm/môn thì điểm quy đổi trừ 0,5 điểm/môn/ 1 năm học. 

+ Nếu  1 trong các điểm kiểm tra định kì cuối năm môn Toán, Tiếng Việt (lớp 1,2,3,4,5), Tiếng Anh 

(lớp 3,4,5) đạt 8 điểm/môn thì điểm quy đổi trừ 1 điểm/môn/1 năm học 
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3.2. Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh:   

- Học sinh thực hiện bài kiểm tra đánh giá năng lực gồm 3 phần: 

+ Phần 1: Môn Toán thời gian 40 phút 

+ Phần 2: Môn Tiếng Việt thời gian 40 phút 

+ Phần 3: Môn Tiếng Anh thời gian 40 phút 

(Ghi chú: Giữa các phần kiểm tra học sinh được nghỉ giải lao 30 phút) 

- Điểm kiểm tra (ĐKT) là tổng điểm 3 phần kiểm tra đánh giá năng lực theo thang điểm 10 (tính hệ 

số 2). 

ĐKT = (Điểm Toán x 0.4 + Điểm Tiếng Việt x 0.3 + Điểm Tiếng Anh x 0.3) x 2 

- Nội dung kiểm tra: Thuộc chương trình giáo dục Tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 

hiện hành của Bộ GD&ĐT; 

- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó đảm bảo bốn cấp độ 

nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao. 

3.3. Điểm ưu tiên: Điểm tối đa 1.5 điểm (dành cho con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, con anh 

hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; 

người dân tộc thiểu số; người đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó 

khăn hoặc đặc biệt khó khăn…). Nếu học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu 

chuẩn ưu tiên cao nhất. 

4. Điểm chuẩn: 

Năm học 2019 – 2020: 22,3 

Năm học 2020 – 2021: 24,6 

 

III. TRƯỜNG THCS THANH XUÂN 

1. Chỉ tiêu: 5 lớp, mỗi lớp 40 học sinh 

2. Đối tượng: HS có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, hoặc có bố (mẹ) có hộ khẩu thường trú tại 

Hà Nội, đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học. 

3. Phương thức tuyển sinh: kết hợp xét tuyển và kiểm tra, đánh giá năng lực 

3.1. Xét tuyển: 

Học bạ Lớp 1: Hoàn thành chương trình lớp 1 + Điểm kiểm tra định kỳ cuối năm 2 môn Tiếng 

Việt và Toán phải được 9 điểm/môn trở lên + kết quả đánh giá năng lực, phẩm chất: Đạt 

Học bạ lớp 2, 3, 4, 5: Điểm kiểm tra định kỳ cuối năm 2 môn Tiếng Việt và Toán phải được 9 

điểm/môn trở lên + môn Tiếng Anh phải được 8 điểm trở lên (với lớp 3, 4, 5) 

Cách tính điểm xét tuyển:  

+ Kết quả mỗi năm học được tính 2 điểm (tính điểm với 2 môn Toán và Tiếng Việt).  

+ Tổng điểm xét tuyển hồ sơ là 10 điểm. 

3.2. Kiểm tra, đánh giá năng lực: 

3 môn thi: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh 

Thời gian làm bài: 40 phút/môn 

Hình thức: trắc nghiệm khách quan, tự luận 

Điểm bài kiểm tra tính theo thang điểm 10. Điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn tới 2 

chữ số thập phân. 

Điểm tuyển sinh = Điểm xét tuyển + Điểm kiểm tra năng lực (tính hệ số 2)  + Điểm ưu tiên 

4. Điểm chuẩn: 

Năm học 2019 – 2020: 22,5 

Năm học 2020 – 2021: 23.0 

 

IV. TRƯỜNG THCS NAM TỪ LIÊM 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:   
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+ Lớp Chất lượng cao: 180 học sinh (6 lớp) 

2. Phương thức tuyển sinh: 

Xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực. Căn cứ vào điểm tuyển sinh (ĐTS) để tuyển sinh. 

Cụ thể:    ĐTS = Điểm xét tuyển (ĐXT)+ [điểm kiểm tra (ĐKT) x 2] + điểm ưu tiên 

* Điểm xét tuyển: Căn cứ kết quả kiểm tra cuối năm các môn Toán, tiếng Việt (TV), tiếng Anh 

(TA) của học sinh ở lớp 3,4,5 để tính ĐXT 

* Điểm kiểm tra: Là tổng điểm các bài kiểm tra Toán, tiếng Việt, tiếng Anh 

* Điểm ưu tiên: 

- Con liệt sĩ, con thương binh/bệnh binh/người được cấp giấy chứng nhận hưởng chính sách như 

thương binh 81% trở lên được cộng 1.5 điểm; 

- Con anh hùng, con thương binh/bệnh binh/người được cấp giấy chứng nhận hưởng chính sách như 

thương binh dưới 81%, được cộng 1 điểm. 

3. Độ tuổi:: Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2009) 

4. Địa bàn tuyển sinh: HS có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội 

5. Điểm chuẩn: 

Năm học 2019 – 2020: 21,48 

Năm học 2020 – 2021: 20,44 

 

IV. TRƯỜNG THCS LÊ LỢI (HÀ ĐÔNG): 

1. Đối tượng dự tuyển 

Đối tượng đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2019 – 2020, có hộ khẩu tại quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội. 

Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2009). Các trường hợp sớm hoặc muộn so 

với tuổi quy định sẽ được xem xét cụ thể. 

Chỉ tiêu tuyển sinh 

+ Tổng số học sinh: 210 học sinh 

+ Tổng số lớp: 6 lớp 

2. Điều kiện dự tuyển 

Học sinh đủ điều kiện sau mới được đăng ký dự tuyển: 

2.1. Học bạ lớp 1 (thực hiện theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ 

GDĐT): Kết quả đánh gía định kỳ cuối năm về năng lực và phẩm chất: Đạt. 

2.2. Học bạ lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 (thực hiện theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT): Cuối 

năm học lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 đạt danh hiệu “Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học 

tập và rèn luyện” (kết quả đánh giá các môn học đạt hoàn thành tốt, các năng lực, phẩm chất đạt tốt; 

bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn Toán, Tiếng Việt đạt từ điểm 9,0 trở lên). 

3. Phương thức tuyển sinh 

Xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh gía năng lực (gọi chung là kiểm tra). Căn cứ vào điểm 

tuyển sinh (ĐTS) để tuyển sinh. Cụ thể: 

ĐTS= Điểm xét tuyển (ĐXT) +[điểm kiểm tra (ĐKT) x2] + điểm ưu tiên 

3.1. Điểm xét tuyển 

Bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học Toán, Tiếng Việt đạt từ điểm 9,0 trở lên. Tổng 

điểm 2 môn Toán và Tiếng Việt của mỗi năm học từ lớp 1 đến lớp 5 được tính như sau: 

+ Đạt 20,0 điểm: được cộng 6,0 điểm 

+ Đạt 19,0 điểm: được cộng 5,0 điểm 

+ Đạt 18,0 điểm: được cộng 4,0 điểm 

Lưu ý: Trường hợp học sinh Việt Nam học Tiểu học ở nước ngoài về nước sẽ được quy đổi mức 

xếp hạng sang điểm số ở các môn học tương đương. 

3.2. Bài kiểm tra 
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• Học sinh phải thực hiện 03 bài kiểm tra: Môn Toán, môn Tiếng Việt và môn 

Tiếng Anh. 

• Hình thức kiểm tra: 

+ Môn Toán, môn Tiếng Anh: trắc nghiệm khách quan; 

+ Môn Tiếng Việt: Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận. 

• Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học đã được tinh giản theo 

hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020, chủ yếu 

nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GDĐT, đảm bảo yêu cầu bốn cấp độ nhận 

thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao. 

• Thời gian làm bài kiểm tra: 40 phút/bài kiểm tra. 

• Thang điểm: Điểm bài kiểm tra tính theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm 

toàn bài được làm tròn điểm đến 2 chữ số thập phân. 

• Điểm kiểm tra là tổng điểm các bài kiểm tra đánh giá năng lực. 

3.3. Nguyên tắc tuyển sinh 

• Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, 

không vi phạm Quy chế trong kỳ kiểm tra đến mức huỷ kết quả kiểm tra; 

• Xét theo điểm tuyển sinh từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao; 

• Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có Điểm xét tuyển 

bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thị sinh theo thứ tự ưu tiên sau: 

+ Con Liệt sĩ, con Thương binh, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con 

bệnh binh; 

+ Học sinh đạt giải qua các cuộc thi do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp tổ chức văn hoá, 

văn nghệ, thể dục thể thao (chỉ tính giải cá nhân) từ lớp 1 đến lớp 5; 

+ Thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng lần thứ 15; Thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49; Học 

sinh đạt giải thi đấu thể dục thể thao, văn nghệ, vẽ tranh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc 

phối hợp tổ chức trong năm học 2019 – 2020. 

+ Học sinh đạt số điểm 10 bài kiểm tra định kỳ cuối năm học môn Toán, Tiếng Việt có số lượng 

nhiều hơn; 

+ Những trường hợp còn lại, Ban chỉ đạo tuyển sinh xem xét quyết định. 

4. Điểm chuẩn: 

Năm học 2020 – 2021 bắt đầu tổ chức xét tuyển và thi tuyển với điểm chuẩn: 70,5 

 

B. HỆ SONG BẰNG: 

Chương trình song bằng cấp THCS được triển khai theo đề án “Thí điểm đào tạo chương trình 

song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại trường THCS trên địa bàn TP Hà 

Nội”. Có 07 trường THCS của TP Hà Nội thực hiện tuyển sinh, là các trường THCS: Chu Văn An 

(quận Tây Hồ), Thanh Xuân (quận Thanh Xuân), Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), Nghĩa Tân (quận Cầu 

Giấy), Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm), Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm), và lớp 6 của Trường 

THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. 

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: 

Thí sinh hoàn thành hai bài kiểm tra đánh giá năng lực mới: 

Bài tiếng Anh gồm hai phần là viết (45 phút) và nghe (30 phút).  

Bài Toán bằng tiếng Anh làm trong 60 phút.  

Đề bài ra theo chuẩn IGCSE, là kỳ thi cấp chứng chỉ trung học quốc tế được công nhận trên toàn cầu.  

Điểm tuyển sinh (ĐTS) = Tổng điểm 02 bài kiểm tra theo thang điểm 10,0 

Căn cứ chỉ tiêu được giao và ĐTS của học sinh đăng ký dự tuyển, trường THCS và phòng GD- 

ĐT đề xuất điểm chuẩn, Sở GD-ĐT duyệt điểm chuẩn cho từng trường.  
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ĐTS do Sở GD-ĐT công bố là căn cứ duy nhất để xác định điểm chuẩn, các trường không được 

đưa ra bất cứ một loại điểm và điều kiện nào khác để xét tuyển. Học sinh trúng tuyển NV1 không 

được xét tuyển NV2. 

Trường hợp hạ điểm chuẩn, các trường THCS phải niêm yết công khai số lượng học sinh đã 

tuyển, số còn thiếu so với chỉ tiêu, điểm chuẩn mới và thời hạn nhận hồ sơ. Khi hạ điểm chuẩn nhà 

trường chỉ nhận học sinh có NV1, không nhận học sinh có NV2. Danh sách HS dự tuyển, ĐXT, 

điểm chuẩn được công bố công khai tại từng trường THCS. 

 

 

 

II. ĐIỂM CHUẨN: 

1. Điểm chuẩn tuyển sinh hệ song bằng năm 2019 - 2020: 

Ngày 21/6/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn chương trình thí điểm 

song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge của trường Hà Nội - Amsterdam và sáu 

trường khác được hạ để tuyển bổ sung. Mức điểm là từ 9,5 đến 14,87, trong khi mức cũ là từ 11 đến 

16, tùy từng trường. Đây là tổng điểm của các bài thi Tiếng Anh (viết), Tiếng Anh (nghe) và Toán 

bằng Tiếng Anh. 

Trường hạ điểm chuẩn sâu nhất là THCS Thanh Xuân, từ 12,7 xuống còn 11 (giảm 1,7 điểm), 

trường hạ ít nhất là THCS Trưng Vương - Hoàn Kiếm (0,9 điểm). 

 

2. Điểm chuẩn tuyển sinh hệ song bằng năm 2020-2021: 
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III. NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THI VÀO 6 HỆ SONG BẰNG 
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C. CÁC TRƯỜNG BÁN CÔNG, DÂN LẬP: 

I. TRƯỜNG THCS ARCHIMEDES: 

1. ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN, CHỈ TIÊU  

Đối tượng là Học sinh Việt Nam sinh năm 2009 có đủ sức khỏe, hạnh kiểm Tốt, xếp loại học 

lực từ Khá trở lên và đã hoàn thành nhiệm vụ năm học trước. 

Chỉ tiêu 600 Học sinh, trong đó: 

▪ Archimedes Trung Yên: 320 Học sinh; 

▪ Archimedes Đông Anh: 280 Học sinh. 

2. KHẢO SÁT 

a. Hình thức: 

▪ Bài Cơ bản (CB): Trắc nghiệm khách quan (lựa chọn, điền khuyết…);   

▪ Bài Nâng cao (NC): Tự luận 

b. Phương thức xét tuyển: Điểm xét tuyển (ĐXT) là căn cứ duy nhất để tuyển sinh 

▪ Lớp Chất lượng cao (CLC): ĐXT (CB) = Toán * 2 + Tiếng Việt + Tiếng Anh * 2 

▪ Lớp Nâng cao (NC) các môn Toán, Tiếng Anh và Khoa học: ĐXT (NC) 

= ĐXT (CB) + điểm môn NC * 3 

c. Nguyên tắc xét tuyển: 

▪ Chỉ xét tuyển thí sinh tham gia khảo sát đủ các bài quy định, không vi phạm Quy chế 

và các bài đều đạt điểm lớn hơn 2,0; 

▪ Căn cứ ĐXT lớp CLC và lớp NC: xét từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu cho từng khối/lớp; 

▪ Các lớp NC được xét độc lập; Học sinh đủ điểm vào lớp CLC sẽ được quyền lựa chọn 

một lớp để theo học. 

d. Học bổng dành cho Top 5% Học sinh đạt kết quả cao trong kỳ khảo sát. 

3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

a. Đăng ký khảo sát: Đăng ký online hoặc trực tiếp tại Văn phòng các trường; 

b. Đăng ký nhập học (dành cho Học sinh trúng tuyển): 

▪ 01 bản Sơ yếu lí lịch (theo mẫu) 

▪ Phí ghi danh: 3.000.000 VNĐ 

▪ Học bạ (bản gốc); 

▪ Giấy khai sinh (bản sao công chứng); 

▪ Hộ khẩu thường trú (bản sao công chứng) 

4. ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG 

▪ Mỗi HS được đăng ký dự tuyển vào 02 trong số các trường của hệ thống, xếp theo thứ 

tự ưu tiên là NV1 và NV2; 

▪ HS muốn nhập học tại trường đăng ký NV2 phải có điểm xét tuyển (ĐXT) cao hơn 

điểm chuẩn của trường từ 2 điểm; 

▪ HS đã trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2.   

 

5. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT   
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a. Môn khảo sát: 

▪ Môn Cơ bản: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh; 

▪ Môn Nâng cao: Toán, Tiếng Anh (vào các lớp Toán, Tiếng Anh và Khoa học). 

b. Nội dung: 

▪ Dựa trên yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục hiện hành của 

Bộ GD&ĐT, trọng tâm là chương trình năm học trước; 

▪ Bài khảo sát tiếng Anh theo tiến trình, trình độ của Học sinh Archimedes School.  

c. Khảo sát thử online (các môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh): 

▪ Đợt 1: Thứ Bảy, ngày 25/04/2020; 

▪ Đợt 2: Chủ nhật, ngày 10/05/2020. 

d. Lịch chính thức (dự kiến): ngày 13, 14 tháng 6/2020 

▪ Bài cơ bản (trắc nghiệm trong 135 phút): Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh; 

▪ Bài nâng cao (tự luận trong 90 phút): Tiếng Anh NC; Toán NC. 

* Lịch, phương thức thi có thể thay đổi nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến xấu. 

3. Địa điểm: THCS Archimedes Academy (AASS) & TH, THCS và THPT Archimedes Đông 

Anh (ADAS) 

HS trúng tuyển nhà trường sẽ gửi qua email 

II. TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM: 

1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển: 

 - Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo quy định của BGD&ĐT. 

- Có đủ hồ sơ theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

 - Đúng độ tuổi quy định: 11 tuổi (sinh năm 2009). 

 - Có đơn dự tuyển theo mẫu của trường. 

 - Chấp nhận các quy định nhập học của nhà trường. 

2. Chỉ tiêu tuyển: 

a. Số lớp, số học sinh, các loại hình lớp: 

- Tuyển 31 lớp = 900 đến  930 học sinh. 

- Gồm  8 loại hình lớp sau: 

TÊN LỚP KÝ HIỆU TÊN LỚP KÝ 

HIỆU 

Lớp tăng cường Tiếng Anh C Lớp Chất lượng cao A 

Lớp tăng cường Văn - Anh V Lớp tăng cường Toán, Khoa học bằng 

Tiếng Anh theo chương trình Singapore 

S 

Lớp tăng cường Toán T Lớp tăng cường Toán, Khoa học bằng 

Tiếng Anh theo chương trình Hoa Kỳ 

M 

Lớp tăng cường Toán - Anh TA Lớp tăng cường tiếng Pháp P 

Ngoài ra, năm học 2020-2021, nhà trường tiếp tục triển khai dự án giáo dục chung giữa trường 

THCS Đoàn Thị Điểm và trường TH Riverdale cho khối lớp D (chương trình liên kết Delta Global 

School). Với khối lớp này nhà trường tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch riêng. 

b.Chỉ tiêu cụ thể: 

   + Địa điểm 1: Tuyển 21 lớp (7 lớp C, 2 lớp T,   2 lớp TA, 1 lớp V, 3 lớp S, 2 lớp M, 1 lớp P, 3 lớp A). 

   + Địa điểm 2: Tuyển  10 lớp (3 lớp C, 2 lớp TA, 1 lớp S, 4 lớp A). 

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực. 

a. Điểm xét tuyển: Xét kết quả cuối năm các năm học ở tiểu học như sau: 

   +/  Lớp 1: (Mỗi năm tối đa 2 điểm) 

     - Mức 1 (2 điểm): Được khen thưởng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ năm học. 

     - Mức 2 (1 điểm): Được khen thưởng Hoàn thành nhiệm vụ năm học. 

   +/ Lớp 2, 3, 4 (Mỗi năm tối đa 2 điểm): 
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     - Mức 1 (2 điểm): Được khen thưởng Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm học. 

     - Mức 2 (1 điểm): Được khen thưởng Thành tích vượt trội. 

   +/ Lớp 5: Căn cứ điểm kiểm tra đánh giá năng lực của bài kiểm tra để tính điểm xét tuyển. 

b. Kiểm tra đánh giá năng lực: Nhà trường tổ chức tại 2  địa điểm: 

- Học sinh dự kiểm tra 3 môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. 

- Nội dung kiểm tra: Thuộc chương trình giáo dục Tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình 

lớp 5 hiện hành của Bộ GD&ĐT (Không kiểm tra các nội dung BGD&ĐT thông báo giảm tải ngày 

31/3/2020 do thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid 19). 

- Hình thức kiểm tra: Tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan. Bài kiểm tra đánh giá theo thang 

điểm 10. 

* Xét và kiểm tra đánh giá năng lực đối với lớp tăng cường tiếng Pháp: Tuyển theo điều kiện 

tuyển sinh của Bộ GD & ĐT, có kiểm tra đánh giá năng lực đối với đối tượng lớp Tiếng Pháp như 

các học sinh khác. 

c. Chế độ ưu tiên của trường: 

+ Học sinh trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm được cộng 2 điểm khi xét tuyển (điểm này chỉ sử 

dụng khi xét trúng tuyển, không sử dụng khi xếp vào các lớp tăng cường C,T, TA,V). 

+ Ưu đãi về học phí và xếp lớp: 

- Học sinh năm học lớp 5 đạt giải Nhất - Nhì - Ba cấp quốc gia các cuộc thi về bộ môn văn hóa 

do BGD&ĐT tổ chức được tuyển thẳng và chọn lớp theo nguyện vọng (tương ứng với bộ môn đạt 

giải), được miễn học phí cơ bản học kỳ I (nếu cuối kỳ đạt danh hiệu thủ khoa sẽ được miễn học phí 

cơ bản kỳ tiếp theo). 

- Học sinh năm học lớp 5 dự thi Quốc tế đoạt giải cá nhân Huy chương (vàng, bạc, đồng)  các 

cuộc thi Toán, Tranh biện tiếng Anh, Robotic ... được tuyển thẳng vào các lớp tương ứng với môn 

đạt giải, được giảm 50% học phí cơ bản học kỳ I (nếu cuối kỳ đạt danh hiệu thủ khoa sẽ được giảm 

50% học phí cơ bản kỳ tiếp theo). 

- Học sinh học năm lớp 5 đạt giải Nhất cá nhân cấp thành phố các cuộc thi do SGD&ĐT cho 

phép như: Toán Kangaroo, Hoa trạng nguyên, tiếng Anh qua mạng, Toán tiếng Anh qua mạng, 

Olympic tiếng Anh ... được tuyển thẳng, được chọn lớp theo nguyện vọng và được giảm 50% học 

phí cơ bản  học kỳ I (nếu cuối kỳ đạt danh hiệu thủ khoa sẽ được giảm 50% học phí cơ bản kỳ tiếp 

theo). 

- Học sinh đạt huy chương (Vàng, Bạc, Đồng) khi tham gia các cuộc thi quốc gia, quốc tế về 

văn nghệ, TDTT ... được tuyển thẳng vào các lớp chất lượng cao của trường (lớp A). 

Tất cả học sinh thuộc các diện trên nộp bản gốc các giấy chứng nhận được giải khi đăng ký xét 

tuyển. 

d. Cách tính điểm tuyển sinh: ĐTS = Điểm xét tuyển + Điểm kiểm tra (hệ số 2) 

4. Thời gian và quy trình thực hiện: 

- Thời gian phát hành hồ sơ và nhận Đơn dự tuyển: Từ ngày 09/4/2020 đến trước ngày KT năng 

lực 02 ngày. 

- Hình thức đăng ký dự tuyển: Đăng ký online (đến 10h30 ngày 23/6/2020) hoặc đăng ký trực 

tiếp (đến 16h30 ngày 25/6/2020) tại văn phòng nhà trường. 

- Tổ chức kiểm tra:  Nhà trường sẽ thông báo trước khi kiểm tra 02 tháng. 

- Địa điểm kiểm tra: Tại 2 địa điểm (HS đăng ký địa điểm học tập nào dự kiểm tra tại địa điểm đó). 

- Công bố kết quả, thu hồ sơ gốc: Nhà trường sẽ thông báo vào ngày kiểm tra đánh giá năng lực.  

5. Địa điểm học tập: 

* Địa điểm 1: 48 Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

* Địa điểm 2: Phố Nguyễn Đình Tứ, Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

* Lệ phí tuyển sinh: 200.000 đ/ học sinh.                   

6. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2020-2021 

a. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 CƠ SỞ 2 
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(Dành cho các học sinh dự kiểm tra tại cơ sở 1) 

TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 (Tại cơ sở 1): 

Lớp C: Tổng điểm xét tuyển (TĐXT) đạt từ 49,9 điểm trở lên, trong đó điểm kiểm tra môn 

Tiếng Anh tăng cường đạt 5,5 điểm trở lên, Toán và Tiếng Việt đều đạt từ 6 điểm trở lên. 

Lớp T: TĐXT đạt từ 52,1 điểm trở lên, trong đó điểm KT môn Toán tăng cường đạt 6,5 điểm 

trở lên, môn T. Việt đạt từ 5,5 điểm trở lên. 

Lớp TA: TĐXT đạt từ 53,5 điểm trở lên, trong đó điểm KT môn Toán tăng cường đạt 6,5 điểm 

trở lên, môn Tiếng Anh từ 8 điểm trở lên. 

Lớp V: TĐXT đạt từ 47 điểm trở lên, trong đó điểm kiểm tra môn Tiếng Việt tăng cường đạt 5 

trở lên, môn Tiếng Anh đạt từ 8 điểm trở lên. 

Lớp S: TĐXT đạt từ 42,1 điểm trở lên, trong đó điểm kiểm tra môn Tiếng Anh từ 6,5 điểm trở 

lên, môn Tiếng Việt và môn Toán đều đạt từ 5 điểm trở lên. 

Lớp A: TĐXT đạt từ 48,5 điểm trở lên, trong đó điểm kiểm tra môn Tiếng Anh đạt 6,8 điểm trở 

lên, môn Toán và môn Tiếng Việt đạt 5,25 điểm trở lên. 

Lớp P: TĐXT đạt từ 41,5 điểm trở lên trong đó không có môn nào điểm kiểm tra dưới 4 điểm. 

Lớp M: TĐXT đạt từ 43,1 điểm trở lên, trong đó điểm kiểm tra các môn Tiếng Việt, Toán, 

Tiếng Anh đều đạt từ 5 điểm trở lên.  

 TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2: 

   * Tại cơ sở 1: 

Lớp S:  

+ Những HS dự tuyển vào lớp C có TĐXT đạt từ 48 điểm trở lên, điểm kiểm tra các môn Tiếng 

Việt và môn Toán đều đạt từ 5 điểm trở lên, môn Tiếng Anh tăng cường đạt 4,6 điểm trở lên. 

+ Những HS dự tuyển vào lớp T có TĐXT đạt từ 46,5 điểm trở lên, bài kiểm tra môn Tiếng Anh 

đạt 7 điểm trở lên, điểm kiểm tra môn Tiếng Việt đạt 5 điểm trở lên. 

+ Những HS dự tuyển vào lớp V có TĐXT đạt từ 47,5 điểm trở lên, môn Tiếng Anh đạt 8 điểm 

trở lên. 

Lớp M:  

+ Những HS dự tuyển vào lớp T hoặc lớp TA có TĐXT từ 45,1 trở lên; trong đó điểm KT môn 

Tiếng Việt đạt 5 điểm trở lên, môn Tiếng Anh đạt 7 điểm trở lên. 

+ Những HS dự tuyển vào lớp C có TĐXT từ 42,3 điểm trở lên; trong đó điểm kiểm tra môn 

Tiếng Việt và môn Toán đạt 5 điểm trở lên, môn Tiếng anh tăng cường đạt 3,9 điểm trở lên. 

Lớp A: 

+ Những HS dự tuyển vào lớp C có TĐXT đạt từ 49,3 điểm trở lên; 

+ HS dự tuyển vào lớp V có TĐXT đạt từ 50 điểm trở lên. 

+ HS dự tuyển vào lớp T có TĐXT đạt từ 53,6 điểm trở lên. 

* Tại cơ sở 2 (dành cho những HS đã đăng kí): 

Lớp C: Những HS dự tuyển vào lớp C cơ sở 1 có TĐXT từ 40,5 điểm trở lên và môn Tiếng Anh 

tăng cường đạt từ 4 điểm trở lên. 

Lớp TA: HS dự tuyển vào lớp T cơ sở 1 đạt TĐXT 45,6 điểm trở lên. 

Lớp S: Những HS thi vào lớp S/M cơ sở 1 có TĐXT đạt 36,9 điểm (không môn nào dưới 3,5 

điểm). Những HS thi vào lớp C cơ sở 1 có TĐXT từ 39,1 điểm trở lên. Những HS thi vào lớp T và 

TA cơ sở 1 có TĐXT từ 39,6 điểm trở lên. 

Lớp A: Những HS dự tuyển vào lớp A cơ sở 1 có TĐXT đạt 38 điểm trở lên. 

b. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 CƠ SỞ 2 

(Dành cho những học sinh dự kiểm tra tại cơ sở 2) 

TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 

Lớp C: Tổng điểm xét tuyển đạt từ 41,6 điểm trở lên, trong đó bài kiểm tra môn Tiếng Anh tăng 

cường đạt từ 4 điểm trở lên, môn Toán và Tiếng Việt đều đạt từ 5,5 điểm trở lên. 
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Lớp T-A: Tổng điểm xét tuyển đạt từ 45 điểm trở lên, trong đó bài kiểm tra môn Toán tăng 

cường đạt từ 5 điểm trở lên, môn Tiếng Anh đạt 7 điểm trở lên. 

Lớp S: Tổng điểm xét tuyển đạt từ 37,1 điểm trở lên, trong đó bài kiểm tra môn Tiếng Anh đạt 

từ 6,8 điểm trở lên. 

Lớp A: Tổng điểm xét tuyển đạt từ 33,6 điểm trở lên.II. TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2: 

Lớp A: Những HS thi vào lớp C có tổng điểm xét tuyển đạt 37,1 điểm trở lên, lớp TA có tổng 

điểm xét tuyển từ 37,6 điểm trở lên. 

Lớp S: Những HS thi vào lớp C có tổng điểm xét tuyển từ 38 điểm trở lên và những HS thi vào 

lớp TA có tổng điểm xét tuyển từ 41,6 điểm trở lên. 

 

III. TRƯỜNG THCS MARIE CURIE: 

1 – CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 

Năm học 2020 – 2021, nhà trường tuyển 360 học sinh vào lớp 6. 

Học sinh lớp 6 được biên chế thành 12 lớp học với quy mô 30 (+/-2) học sinh/lớp, học tại cơ sở 

1 (Mỹ Đình). 

2 – ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH TUYỂN SINH 

Văn phòng trường Marie Curie, phố Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. 

Tel : 024.3256.5353 

Web : www.mariecuriehanoischool.com 

Sáng : 8h00 – 11h00 

Chiều: 14h00 – 17h00 

Nghỉ Chủ nhật. 

3 – PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 

Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học, đúng độ tuổi quy định (11 tuổi – sinh năm 2009), 

sức khoẻ bình thường đều có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 trường Marie Curie. 

Hai cách tuyển vào lớp 6: Tuyển thẳng và kiểm tra đánh giá năng lực. 

a. TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 6: 

Học sinh lớp 5 trường Marie Curie. 

b. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC: 

Học sinh lớp 5 các trường khác cần làm hai bài kiểm tra đánh giá năng lực theo hình thức trắc 

nghiệm khách quan, thời gian làm mỗi bài là 60 phút, tổng điểm mỗi bài là 10 điểm. 

Bài 1: Kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán thuộc chương trình lớp 5 hiện hành. Đề bài gồm 40 

câu hỏi, điểm của 

các câu hỏi bằng nhau. Các câu hỏi là kiến thức cơ bản, dễ nhớ, không cần luyện thi. 

Bài 2: Kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh. Đề bài gồm 60 câu hỏi, điểm của các câu hỏi bằng nhau. 

Điểm ưu tiên (chỉ cộng thêm cho một loại ưu tiên): 

+ HS có anh/chị/em ruột đang học ở trường Marie Curie được cộng thêm 3 điểm. 

+ HS ở KĐT Mỹ Đình – Mễ Trì (gần trường) được cộng thêm 3 điểm. 

Điểm xét tuyển (ĐXT): 

ĐXT = Điểm bài 1 + Điểm bài 2 + Điểm ưu tiên 

Điểm chuẩn: Danh sách HS được xếp theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp. HS đỗ chính thức 

được chọn từ cao 

nhất xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm thấp nhất của HS đỗ chính thức gọi là điểm chuẩn. HS 

có ĐXT ở cận 

dưới điểm chuẩn thuộc diện dự khuyết. 

Ghi chú: Học sinh không phải nộp lệ phí kiểm tra đánh giá năng lực. 

4 – THỜI GIAN BIỂU 

a. DIỆN TUYỂN THẲNG (Lớp 5 trường Marie Curie): 

23/6: Kiểm tra đánh giá năng lực. 
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29/6 – 4/7: Đăng ký và làm thủ tục nhập học lớp 6. 

b. DIỆN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC: 

4/5 – 4/7: Đăng ký dự tuyển vào lớp 6. 

10/7: Xem số báo danh trên website hoặc bảng tin của trường. 

12/7: 7h30 có mặt tại trường dự kiểm tra. 

13/7: Thông báo học sinh đỗ chính thức và dự khuyết (Bảng tin và website của trường). 

13, 14/7: Phát giấy báo cho HS đỗ chính thức và dự khuyết. Làm thủ tục nhập học cho HS đỗ 

chính thức. 

15/7: Nếu còn chỉ tiêu, làm thủ tục nhập học cho HS dự khuyết. 

3/8: Tập trung HS lớp 6 chuẩn bị năm học mới. 

Lưu ý: Vì chỉ tiêu vào lớp 6 rất hạn chế nên quý vị CMHS vui lòng đến làm thủ tục nhập học 

cho con đúng thời hạn. 

Sau ngày 14/7, nhà trường sẽ giải quyết cho học sinh khác nếu còn chỉ tiêu. 

5. ĐIỂM CHUẨN: 

Năm học 2020 – 2021: trường Marie Curie (Hà Nội) công bố điểm đỗ chính thức là 16 điểm.  

Với điểm 16, đã có 121 học sinh trúng tuyển, trên tổng số 706 em dự thi. 

Học sinh dự khuyết 1: 15,50 điểm, có 43 học sinh 

Học sinh dự khuyết 2: 15,25 điểm, có 28 học sinh. 

 

IV. TRƯỜNG THCS NGÔI SAO HÀ NỘI: 

1. ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN, CHỈ TIÊU 

  a. ĐỐI TƯỢNG 

– Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo quy định của BGD&ĐT 

– Độ tuổi: Đúng độ tuổi quy định (sinh năm 2009) 

– PHHS có đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 6 và điền đầy đủ thông tin khảo sát  

– PHHS đồng thuận với các quy định về chương trình giáo dục đào tạo của Nhà trường. 

  b CHỈ TIÊU: 6 lớp = 204 học sinh; 

Hệ Ký hiệu lớp Chỉ tiêu 

Tăng cường Toán A0; A01; A02 102 học sinh 

Tăng cường Tiếng Anh B0; B01; B02 102 học sinh 

2. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

a. Xét tuyển thẳng: 

– Điều kiện: 

▪ Tuyển thẳng với những học sinh đạt giải cá nhân một trong những tiêu chí sau: 

▪ Đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia các cuộc thi về bộ môn văn hóa do BGD&ĐT tổ 

chức 

▪ Đạt 03 Huy chương Vàng cá nhân/ đồng đội trở lên tại cuộc thi World Scholar’s Cup 

▪ Đạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng các cuộc thi IMSO, CFM. 

▪ Đạt huy chương Vàng, Bạc IMAS (vòng 2) 

▪ Đạt giải Nhất trong các cuộc thi: Olympic Tiếng Anh cấp quận; TOEFL Primary 

Challenge (năm học 2018-2019) đạt 230 điểm. 

▪ Đạt giải Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

Quốc gia. 

▪ Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi Nghệ thuật, Thể thao cấp Quốc gia 

b. Kiểm tra đánh giá năng lực 
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– Thời gian: 13h15’- 17h30’ ngày 24/05/2020 (Do dịch Covid-19 để giảm tải các cuộc thi, nhà 

trường tổ chức gộp kì Kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 và kì thi Học bổng Ngôi Sao Hà 

Nội vào cùng một thời gian) 

– Môn thi: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. 

– Hình thức: Tự luận và trắc nghiệm (Thang điểm 15) 

– Nội dung kiểm tra: Kiến thức thuộc chương trình giáo dục Tiểu học, chủ yếu nằm ở kiến thức 

lớp 5 hiện hành (Không kiểm tra các nội dung Bộ GD&ĐT thông báo giảm tải ngày 31/3/2020 do 

thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

– Điểm kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào được sử dụng làm căn cứ xếp lớp. 

▪ Điểm ưu tiên: 

▪ Cộng 1 điểm/ môn: Học sinh đang theo học lớp 5 tại trường Liên cấp THCS, Tiểu học 

Ngôi Sao Hà Nội (Lưu ý điểm cộng này không sử dụng khi xếp lớp) 

▪ Cộng điểm ưu tiên theo mức độ giải: Đạt giải cá nhân tại các kì thi Quốc tế về Toán, 

Khoa học, Tiếng Anh, Robotics; các cuộc thi do SGD&ĐT cho phép như: IKMC, Tiếng Anh 

trên Internet, Giải Toán Tiếng Anh trên Internet, Olympic Tiếng Anh… 

▪ Với những học sinh đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh  trước ngày 29/4/2020 bổ sung 

thành tích tại đường link: https://bit.ly/TTThanhtich   

c. Cách tính điểm tuyển sinh 

Điểm tuyển sinh = Tổng điểm 03 bài kiểm tra đánh giá năng lực + Điểm ưu tiên 

Điểm xếp lớp: 

Hệ tăng cường Tiếng Anh = (Điểm Tiếng Anh x2) + Điểm Toán + Điểm Tiếng Việt 

Hệ tăng cường Toán = (Điểm Toán x2) + Điểm Tiếng Anh + Điểm Tiếng Việt 

d. Nguyên tắc xét tuyển 

Xét những học sinh đạt tiêu chí xét tuyển thẳng và có đủ hồ sơ theo quy định 

Chỉ xét học sinh tham gia khảo sát đủ các bài quy định, không vi phạm Quy chế và các bài đều 

đạt trên 3 điểm. 

Nhà trường xét tuyển theo nguyên tắc từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

HS trúng tuyển nhà trường sẽ gửi qua email 

e. Quy trình thực hiện: 

Bước 1: Nộp đơn đăng ký tuyển sinh và Phí đăng ký tuyển sinh 

▪ Phụ huynh  Đăng ký online tại đường link: http://bit.ly/dktuyensinhK6NSHN  và 

nộp phí tại văn phòng trường. 

Bước 2: Thông tin về đánh giá năng lực và xét tuyển thẳng: 

▪ Học sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng sẽ nhận được Thư mời nhập học của Ban tuyển 

sinh từ ngày 4/5/2020 đến ngày 24/5/2020. 

▪ Học sinh được xét tuyển căn cứ trên kết quả thi Học bổng Ngôi Sao Hà Nội 2020 -

2021 

Bước 3: Thư mời nhập học: 

▪ CMHS nhận được thư mời nhập học sẽ hoàn tất Thủ tục nhập học theo hướng dẫn sau: 

▪ Đăng kí nhập học (theo mẫu của nhà trường). 

▪ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ 

▪ Bản sao hộ khẩu 

▪ Học bạ (bản chính) hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ. 

▪ 04 ảnh (4×6), 4 ảnh (3×4) của học sinh (chụp trong 06 tháng gần nhất). 

▪ Bản photo giấy chứng nhận thành tích (Kèm theo bản gốc để đối chiếu) 

  Bước 4: Hoàn tất thủ tục đăng ký nhập học 

▪ Phụ huynh nộp hồ sơ và các khoản phí theo quy định đã thông báo trong hướng dẫn ở 

thư mời để hoàn tất thủ tục nhập học. 

 

https://bit.ly/TTThanhtich
http://bit.ly/dktuyensinhK6NSHN


 

LỚP HỌC THÊM TẠI 24BT2 KĐT VĂN QUÁN (0983074421 – 0981994988 – 0983451171) 

V. TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH: 

1. Chương trình giáo dục 

- Tất cả các môn học được thiết kế và triển khai theo định hướng phát triển năng lực và phẩm 

chất học sinh (HS). HS được học tăng cường môn Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn, học tiếng Anh với 

giáo viên nước ngoài (GVNN), học chương trình Tin học quốc tế IC3 và được thi cấp chứng chỉ 

quốc tế IC3 có giá trị toàn cầu. Ngoài các môn văn hóa, HS được học chương trình giáo dục nghệ 

thuật và thể thao trong các câu lạc bộ (CLB). CLB Nghệ thuật gồm: Thanh nhạc, Organ, Ghi ta, Hội 

họa, Khiêu vũ Thể thao, Sáo và Nhạc cụ dân tộc. CLB Thể thao gồm: Bóng rổ, Bóng đá, Võ thuật, 

Cờ vua, Bóng bàn, Cầu lông, Yoga, Aerobic. 

- HS lớp Tiếng Anh học thuật được học 10 tiết Tiếng Anh/tuần, trong đó có 4 tiết học với giáo 

viên nước ngoài (GVNN), HS được trải nghiệm sử dụng Tiếng Anh trong nhiều hoạt động giáo dục. 

- Chương trình giáo dục của Nhà trường được thiết kế thành các chủ đề, tăng cường nội dung 

trải nghiệm, thực hành, đề cao khả năng tự học, tính chủ động, phát huy tối đa năng lực của mỗi HS. 

- GV và HS được cấp tài khoản Office 365 để tham gia các hình thức dạy học hiện đại, phát 

triển khả năng tự học và sáng tạo. 

2. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh 

- Đối tượng tuyển sinh là HS trong cả nước. 

- Điều kiện tuyển sinh: 

+ HS đúng độ tuổi quy định (sinh năm 2009). 

+ HS đã hoàn thành Chương trình giáo dục bậc Tiểu học. 

3. Chỉ tiêu tuyển sinh 

Tuyển sinh 06 lớp; 40 HS/lớp (học bán trú 02 buổi/ngày). 

4. Phương thức tuyển sinh 

4.1. Xét tuyển thẳng 

- HS có chứng chỉ TOEFL Primary đạt điểm tối đa 115/115 ở cả 2 kĩ năng nghe và đọc (chứng 

chỉ Tiếng Anh còn thời hạn đến ngày 30/7/2020). 

- HS có thành tích đặc biệt khác ngoài quy định trên sẽ được xét tuyển thẳng từng trường hợp cụ thể. 

4.2. Kiểm tra đánh giá năng lực 

- Dành cho tất cả HS. 

- Bài kiểm tra đánh giá năng lực (ĐGNL): Toán (45 phút), Tiếng Việt (45 phút), Tiếng Anh (30 phút). 

- Nội dung kiểm tra: Chủ yếu thuộc chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GD&ĐT, bám 

sát công văn số 1125/BGDĐT – GDTH ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về 

điều chỉnh nội dung dạy học Học kì II năm học 2019 – 2020. 

- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận. 

* Quy đổi từ Chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL Primary còn thời hạn đến ngày 30/7/2020 

thành điểm bài kiểm tra ĐGNL môn Tiếng Anh: 

+ 114 điểm trở lên ở cả 2 kĩ năng nghe và đọc: 10 điểm 

+ 113 điểm trở lên ở cả 2 kĩ năng nghe và đọc: 9 điểm 

Điểm bài kiểm tra ĐGNL = Điểm Toán + Điểm Tiếng Việt + Điểm Tiếng Anh 

5. Xếp lớp 

- Căn cứ vào nguyện vọng đăng kí vào lớp Tiếng Anh học thuật và kết quả bài kiểm tra ĐGNL 

của HS để xếp lớp. 

- Năm học 2020 - 2021, Nhà trường có 02 lớp Tiếng Anh học thuật. 

6. Xét tặng học bổng Nguyễn Tất Thành 

Dành cho HS có điểm bài kiểm tra ĐGNL cao nhất, nhì. 

7. Lệ phí tuyển sinh 

Lệ phí nộp cùng hồ sơ, không hoàn trả nếu không tham dự kì kiểm tra ĐGNL. 

- Kiểm tra ĐGNL: 70.000 đồng/môn 

- Xét tuyển thẳng: 100.000 đồng/hồ sơ 
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8. Học phí 

- Lớp Tiếng Anh học thuật: 41.200.000 đồng/năm học (10 tháng). 

- Các lớp còn lại: 

+ 21.500.000 đồng/năm học (10 tháng). 

+ Học phí học Tiếng Anh với GVNN: 100.000 đồng/tiết. 

- Kinh phí quản lí trưa (đối với HS đăng kí ăn, ngủ trưa tại trường): 200.000 đồng/tháng. 

* Lưu ý: 

- Những HS được tuyển thẳng hoặc được quy đổi điểm từ Chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL 

Primary phải nộp bản phô tô chứng chỉ Tiếng Anh khi nộp hồ sơ đăng kí tuyển sinh và nộp bản gốc 

khi nhập học. 

- HS nộp kèm theo hồ sơ tuyển sinh 02 ảnh 4×6. 

 9. Điểm chuẩn: 

- Học sinh đỗ diện chính thức: 

+ Học sinh diện tuyển thẳng 

+ Học sinh thi tuyển đạt: 22.75 điểm 

- Học sinh diện dự khuyết: 

+ Diện dự khuyết 1: 22.5 điểm 

+ Diện dự khuyết 2: 22.25 điểm 

+ Diện dự khuyết 3: 22.0 điểm 

Điểm chuẩn vào 6 năm học 2020 - 2021 trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành ở mức 22,75 

điểm, cao hơn so với năm ngoái 0,75 điểm. Theo đánh giá của phụ huynh và giáo viên, tỷ lệ thí sinh 

cao hơn năm trước cùng với mức độ khó của đề thi năm nay cũng nhẹ hơn năm trước nên điểm 

chuẩn có phần cao hơn. 

 

VI. TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH: 

Trường sẽ tuyển học sinh khối THCS tại hai địa điểm: 

Cơ sở 1:  Khu dự án nhà ở cán bộ, chiến sỹ cục B42 - Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.  SĐT:  

0243.568.2603 

Cơ sở A:  C5 Nam Trung Yên, Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội (sau siêu thi Big C đường Trần 

Duy Hưng). SĐT:0246.663.8338, 0242.215.5985. 

 • Trường dạy theo chương trình giáo dục hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, các 

môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, được học nâng cao. Số tiết học của các môn này được tăng thêm 

3-4 tiết/ tuần so với trường công lập. 

• Lớp Tiếng Anh nâng cao dành cho học sinh có nguyện vọng học Tiếng Anh chuyên sâu. Lớp 

Tiếng Anh nâng cao được tăng thêm giờ Tiếng Anh và có thêm tiết do giáo viên nước ngoài dạy 

nhằm giúp các em tăng cường khả năng giao tiếp, hội nhập và có cơ sở tốt để vào các trường 

chuyên. 

• Lớp Toán nâng cao dành cho những học sinh có nguyện vọng học toán chuyên sâu. Để được 

học lớp này học sinh bắt buộc phải qua khảo sát. Bên cạnh chương trình chuẩn học sinh được học 

thêm giáo trình chuyên do các thày cô giáo nhiều kinh nghiệm giảng dạy. 

1.HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH 

a. Phương thức tuyển sinh: Khảo sát đánh giá năng lực học sinh. 

b. Điều kiện để đăng kí tham gia kỳ “Khảo sát đánh giá năng lực vào lớp 6”: 

• Hoàn thành chương trình bậc Tiểu học. 

• Thực hiện đầy đủ 5 nhiệm vụ của học sinh Tiểu học*. 

• Được đánh giá “đạt” về năng lực và phẩm chất trong  năm học lớp 4 - 5.  

2. LỊCH THI TUYỂN VÀ LỊCH XÉT TUYỂN 

a. Lịch thi: Ngày 05/7/2020:  Kỳ “Khảo sát đánh giá năng lực vào lớp 6”. 

b.Lịch xét tuyển:. 
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* Địa điểm tuyển sinh: 

Chọn một trong hai cơ sở:  

Cơ sở 1: Thôn Yên Xá – Tân Triều – Thanh Trì - Hà Nội.    SĐT: 0243.568.2603 

Cơ sở A: C5 Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.    SĐT: 0242.215.5985 hoặc 

0246.663.8338.         

Điều kiện trúng tuyển vào trường THCS Lương Thế Vinh: 

• Điểm xét tuyển ≥ điểm chuẩn mà nhà trường công bố. 

• Đủ điều kiện theo mục 2 (Điều kiện để đăng kí tham gia kỳ thi “Khảo sát đánh giá năng lực 

vào lớp 6”) 

c.Cách thức xét tuyển: 

• Căn cứ vào kết quả học tập trong học bạ (5 năm). 

• Căn cứ vào kết quả 03 bài kiểm tra đánh giá năng lực học sinh: 

- Bài khảo sát đánh giá năng lực kiến thức môn Toán 

- Bài khảo sát đánh giá năng lực môn Tiếng Việt 

- Bài khảo sát đánh giá năng lực môn Tiếng Anh 

*Hình thức: Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận 

**Nội  dung  kiểm  tra    thuộc  chương  trình  giáo  dục  tiểu học  “chủ yếu  nằm  trong  chương  

trình  lớp  5  hiện  hành  của  Bộ GD&ĐT”, đảm bảo yêu cầu bốn cấp độ nhận thức: nhận biết, thông 

hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao. 

d. Cách thức tính điểm: 

• Tổng điểm thi cuối năm môn Toán,Tiếng Việt ở cả   4 năm tiểu học & HKI lớp 5 (Được gọi là 

Điểm Học Bạ).  

• Tổng điểm 3 bài khảo sát trong kỳ  “Khảo sát đánh giá năng lực vào lớp 6” 

- Bài khảo sát đánh giá năng lực kiến thức môn Toán (60 phút) 

- Bài khảo sát đánh giá năng lực môn Tiếng Việt (60 phút) 

- Bài khảo sát đánh giá năng lực môn Tiếng Anh (45 phút) 

(Thang điểm điểm tối đa: 100 điểm) 

 Thang điểm điểm tối đa: 100 điểm.Thang điểm điểm tối đa: 100 điểm.Thang điểm điểm tối đa: 

100 điểm. Thời gian thi: 60’ |Thời gian thi: 60’ |Thời gian thi: 45’ | 

ĐIỂM XÉT TUYỂN = Điểm học bạ + (Bài thi Toán + Bài thi Tiếng Việt+ Bài thi Tiếng 

Anh) X2 + điểm ưu tiên. 

e. Điểm chuẩn: 

+ Năm học 2019 – 2020: 

       – CSA: 670 điểm. 

       – CS1: 670 điểm. 

• Vì nhiều học sinh còn có những nguyện vọng vào học tại các trường chuyên và các 

trường chất lượng cao khác nên CSA sẽ lấy điểm chuẩn là 670 điểm (với số điểm này sẽ có 

550 học sinh đạt chuẩn), trong khi đó chỉ tiêu của CSA chỉ là 350 học sinh. Bởi thế nếu 

những học sinh đủ điểm chuẩn và có nguyện vọng vào học sẽ phải nhập học trong ngày 12-

13/6/2019. Khi đủ chỉ tiêu nhà trường sẽ dừng tuyển sinh. Nếu trong hai ngày 12-13/06/2019 

chưa đủ chỉ tiêu, nhà trường sẽ hạ điểm chuẩn và thu hồ sơ ngày 14/6/2019. 

• Ngày 14/06/2019 Ban tuyển sinh sẽ chỉ thu những trường hợp đạt chuẩn đợt 2 (không 

thu những trường hợp đã đủ điểm chuẩn đợt 1 mà không nộp). 

+ Năm học 2020 – 2021: 

 – CSA: 500 điểm. 

– CS1: 500 điểm. 

 

D. TRƯỜNG THCS NGOẠI NGỮ, THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, 

ĐHQGHN 
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Trường THCS Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN thông báo về việc tuyển sinh 

vào lớp 6 năm 2020, cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN 

1. Đối tượng: 

- Học sinh tiểu học trên toàn quốc, tốt nghiệp năm 2020; 

- Học sinh có quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài về nước hoặc con em người nước ngoài đang 

sinh sống tại Việt Nam. 

2. Điều kiện: Học sinh đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học, có độ tuổi theo quy định. 

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 100 học sinh 

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

1. Kiểm tra đánh giá năng lực 

1.1. Bài kiểm tra 

Học sinh thực hiện 03 bài kiểm tra Đánh giá năng lực, gồm: 

• Đánh giá năng lực Khoa học tự nhiên và Toán; 

• Đánh giá năng lực Khoa học xã hội và Tiếng Việt; 

• Đánh giá năng lực Tiếng Anh. 

      Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục Tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình 

lớp 5 hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, 

vận dụng ở cấp độ thấp và vận dụng ở cấp độ cao. 

      Hình thức kiểm tra: Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận. 

Thời gian kiểm tra: 

• Đánh giá năng lực Khoa học tự nhiên và Toán: 45 phút; 

• Đánh giá năng lực Khoa học xã hội và Tiếng Việt: 45 phút; 

• Đánh giá năng lực Tiếng Anh 

      + Phần 1 (Nghe): 20 phút; 

      + Phần 2 (Đọc – Viết): 50 phút. 

1.2.Cấu trúc đề thi 

–Tiếp tục sử dụng Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ năm 2019 đã ban 

hành kèm theo Quyết định số 960/QĐ-ĐHNN ngày 22/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.     

Xem chi tiết cấu trúc đề thi trên Website của nhà trường 

1.3. Cách tính điểm 

• Thang điểm: Điểm của mỗi bài kiểm tra tính theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn 

bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. 

• Điểm xét tuyển (ĐXT) vào trường là tổng điểm các bài kiểm tra, riêng bài kiểm tra Đánh giá 

năng lực (ĐGNL) Tiếng Anh được tính hệ số 2. 

ĐXT = Điểm bài ĐGNL Khoa học tự nhiên và Toán + 

Điểm bài ĐGNL Khoa học xã hội và Tiếng Việt + (Điểm bài ĐGNL Tiếng Anh x 2) 

2. Nguyên tắc xét tuyển 

      Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, không vi phạm 

Quy chế trong kì kiểm tra đến mức huỷ kết quả và các bài kiểm tra đều đạt điểm lớn hơn 2,0 theo 

thang điểm 10. 

      Căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu 

cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có 

điểm bài kiểm tra ĐGNL Tiếng Anh cao hơn, có điểm phần Nghe của bài kiểm tra ĐGNL Tiếng 

Anh cao hơn. 

IV. LỊCH KIỂM TRA VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ 

1. Kiểm tra đánh giá năng lực 
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2. Công bố kết quả kiểm tra đánh giá năng lực và điểm chuẩn xét tuyển 

      Kết quả kiểm tra ĐGNL và điểm chuẩn xét tuyển được công bố trên website của Trường 

ĐHNN, ĐHQGHN và Trường THCS Ngoại ngữ trước ngày 15/7/2020. 

V. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

1. Hồ sơ dự tuyển 

– Hồ sơ phát hành trực tuyến tại website của Trường Đại học Ngoại ngữ (http://ulis.vnu.edu.vn) 

và website của Trường THCS Ngoại ngữ (http://ums.vnu.edu.vn) từ ngày 19/5/2020. 

– Hồ sơ gồm có: 

+ Phiếu đăng kí dự tuyển (mẫu phát hành cùng hồ sơ);  

+ Bản chụp giấy khai sinh (không cần công chứng); 

+ 2 ảnh 4×6 cm ghi rõ họ tên, ngày sinh vào mặt sau (không kể ảnh dán tại các giấy tờ khác 

trong hồ sơ). 

2. Nhận hồ sơ dự tuyển 

– Thời gian và hình thức:    Từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 10/6/2020, từ 8h00-11h30 và từ 

13h30-17h00 hàng ngày (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật), nhận trực tiếp. 

– Địa điểm:      Hội trường Vũ Đình Liên, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 

3. Xem số báo danh, phòng thi, địa điểm thi và quy chế phòng thi 

      Thí sinh xem số báo danh, phòng thi, địa điểm thi và các quy định liên quan từ ngày 

20/6/2020 tại website của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và website của Trường THCS 

Ngoại ngữ. Trường không gửi Giấy báo dự thi. Trường sẽ nhắn tin thông tin về kì thi, kết quả kiểm 

tra vào số điện thoại đã đăng kí trong Hồ sơ dự tuyển của thí sinh. 

4. Chỉnh sửa thông tin 

Nếu có sai sót về thông tin cá nhân, thí sinh thông báo cho Hội đồng tuyển sinh bằng hình thức 

nhắn tin vào số điện thoại 0988 464 286 hoặc liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trường THCS Ngoại 

ngữ, Phòng 107, nhà A2, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy từ ngày 21/6 đến hết 23/6/2020. 

VI. ĐIỂM CHUẨN 

Trường THCS Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo điểm trúng tuyển 

điều kiện vào lớp 6: 

Năm học 2019 - 2020 là 27,04 

Năm học 2019 - 2020 là 27,2 

 

Trên đây là những thông tin tổng quan về các thức tuyển sinh tại một số trường THCS công lập, 

bán công, dân lập và hệ song bằng có tổ chức kiểm tra, đánh giá đầu vào lớp 6 trên địa bàn thành 

phố Hà Nội năm học 2020 – 2021 (năm học gần nhất). Mỗi năm các trường có thể có những thay 

đổi nhất định.  

 

 

http://ulis.vnu.edu.vn/
http://ums.vnu.edu.vn/

